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1
Nguyễn Đức Minh 
Minh

01/11/1972 051072012075 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

2 Trần Ngọc Tâm 15/07/1974 087074000263 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

3 Huỳnh Út Thời 17/06/1992 075092002683 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

4
Phạm Thị Phương 
Anh

08/03/1990 079190024461 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

5
Nguyễn Mạnh 
Hùng

04/02/1992 051092013513 PLGS - Pháp luật giám sát 2 Cấp mới

6 Ngô Văn Khoa 15/09/1985 051085011268
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

7 Võ Tấn Thể 20/08/1987 051087000275 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 3 Cấp mới
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3 Cấp mới

8
Nguyễn Quốc 
Hùng

05/06/1993 079093034176
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

9 Lê Anh Đức 03/05/1987 066087003188 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

10 Nguyễn Văn Thi 01/01/1980 084080010937 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

11 Phan Tống Ngọc 15/05/1995 051095008630 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

12 Võ Hồ Thy Hàn 18/05/1992 079092033961 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

13 Nguyễn Võ Hùng 13/02/1993 075093011973 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

14 Nguyễn Thành Đạt 01/02/1996 044096001663 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

15 Trần Minh Ngọc 04/04/1988 381302928 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

16 Nguyễn Duy Đăng 10/07/1983 075083013016 TK13 - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 2 Cấp mới

17 Dương Minh Huy 16/08/1995 052095005677 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

18
Võ Phan Quang 
Thời

15/09/1977 048077004029 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

19 Nguyễn Minh Hải 16/05/1994 086094005886 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

20 Nguyễn Huy An 28/08/1995 077095003979 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

21 Nguyễn Đức Minh 20/08/1995 087095000064 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

22 Trần Thượng Sách 27/04/1995 066095012416 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

23
Nguyễn Quang 
Trung

12/04/1984 03084005808 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 29-7-2023 tại TPHCM

Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3
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24 Trần Phương Nam 15/09/1988 001088019712 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

25 Mai Toàn Thắng 12/02/1985 042085000170 TK13 - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 2 Cấp mới

TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước; chất thải rắn

2 Cấp mới

GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

26
Ngô Dương Minh 
Luân

11/09/1994 079094037026 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

27 Văng Hùng Nam 21/02/1994 079094038374 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 3 Cấp mới

28 Phan Minh Hung 04/05/1968 049068012993 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

29 Trương Thị Giàu 02/08/1996 051196000153 KS01 - Khảo sát địa chất công trình 3 Cấp mới

30 Trần Minh Định 26/12/1979 072079005901 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

31
Đinh Quang 
Truyền

22/06/1981 072081005604 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

32 Lê Phương Thanh 02/12/1995 072095001914 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

33
Nguyễn Thành 
Trung

10/08/1975 072075000425 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

34 Đoàn Kim Duy 06/08/1996 C5731192 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

35 Lê Vũ Hoài Cảnh 28/02/1995 074095005156 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

36 Lê Đức Toàn 05/06/1995 052095014785 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

37 Phạm Minh Quang 22/09/1986 060086010779 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

38 Nguyễn Xuân Lịch 30/04/1994 051094013999 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

39 Võ Đắc Tiến 19/09/1982 075082017438 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

40 Trần Văn Sự 15/08/1989 068089000256 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

41 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 080079000107 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

42 Nguyễn Thị Dung 25/08/1992 024192000385 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Công ty CP Tư vấn Xây dựng thủy lợi 2

Ban QLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH Arup Việt Nam

Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn 2

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO

Công ty CP Xây dựng A.S.D
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43
Nguyễn Trần 
Thiên Vũ

06/01/1993 087093019814 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

44
Nguyễn Phước 
Vinh

16/06/1994 075094023651 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

45 Võ Trang Thắng 16/02/1976 001076018925 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

46 Lê Quang Nghĩa 09/04/1980 042080000514 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

47 Trương Lương Hảo 10/03/1993 066093013986 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

48 Lê Văn Đạt 15/01/1994 049094003852 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

49 Phạm Thành Nghĩa 05/09/1995 049095018526 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

50 Đinh Hoàng Hóa 24/08/1991 052091004959 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

51 Phan Thiên Long 01/05/1993 064093012761 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

52
Văn Bá Minh 
Trung

20/11/1985 045085005057 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

53 Phạm Đức Bình 01/10/1990 042090012744 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

54 Nguyễn Hữu Hiệp 26/07/1982 048082002388 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

55 Trương Hoàng Vũ 04/12/1989 048089005073 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

56 Nguyễn Văn Hòa 17/01/1986 049086017648 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

57 Huỳnh Thanh Hậu 10/02/1987 049087012089 GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

58 Phan Văn Hải 02/01/1978 049078019879 GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

59 Dương Quang Điền 13/08/1987 049087012838 GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

60
Nguyễn Thế Mộc 
Chân

22/06/1995 049095018438 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

61 Võ Duy Tuấn 22/12/1985 051085007787 KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

62 Nguyễn Đình Khải 12/08/1989 225418832 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

63 Nguyễn Thắng Duy 04/07/1981 056081003641
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

64 Lê Đình Vũ 19/11/1989 052089017922 KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

65 Võ Hoàng Vũ 07/08/1993 056093005564 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

66 Nguyễn Minh Mỹ 08/05/1984 003852868686 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

67 Phạm Duy Linh 18/05/1981 079081020137
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa

Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn

Ca 3: từ 
9h30

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Golden Gate

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng LUMI

Công ty TNHH Một thành viên PCD Nguyễn Hải

Công ty TNHH Khang Nhật Phát
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68
Nguyễn Lê Đức 
Huy

24/10/1986 051086014855 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

69 Lương Văn Hướng 10/02/1988 183679167 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

70 Hoàng Văn Vương 10/05/1993 241208096 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

71 Châu Hoàng Thu 21/01/1993 272409233 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

72
Nguyễn Trọng 
Nguyễn

29/03/1992 385579311 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

73
Huỳnh Quốc 
Trưởng

09/02/1993 095093008226
TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước; chất thải rắn

2 Cấp mới

74 Phạm Phong Vũ 11/05/1978 082078000197
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

75 Trần Văn Thủy 09/08/1988 035088001121 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

76 Huỳnh Đức Hải 10/04/1971 051071011164 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

77 Đinh Hoàng Phong 22/09/1987 082087006658
GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2 Cấp mới

78 Phan Văn Nhóc 15/04/1990 221310629 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

79 Đoàn Xuân Ý 20/07/1987 183518116 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

80
Trương Thị Thu 
Hạnh

01/08/1986 066186000042 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước; chất thải rắn

2 Cấp mới

81 Nguyễn Văn Đông 19/04/1974 125110030 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước; chất thải rắn

2 Cấp mới

82 Hoàng Minh Tuấn 15/07/1981 4081006010 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

Trung tâm Khảo sát và Kiểm định Xây dựng

Công ty Cổ phần FBUILD

Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam

Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng bền vững Anh Vũ


